TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG ĐÌNH

MẪU GIÁO LỚN SỐ 1
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2020

Giáo viên: Phương Hảo - Thu Hà
	
	Tuần I

30/11 – 04/12/2020

GV: Thu Hà
	Tuần II

07/11 – 11/12/2020

GV: Phương Hảo
	Tuần III

14/12 – 18/12/2020

GV: Thu Hà
	Tuần IV

21/12 – 25/12/2020

GV: Phương Hảo
	Tuần V
28/12/2020 - 01/01/2021

GV: Thu Hà

	Thứ 2
	Vận động

VĐ: Chạy 18m khoảng 10 giây

TC: Ném bóng vào rổ
	Văn học
Truyện: Chú thỏ Purine

	Vận động

VĐ: Nhảy lò cò tại chỗ,  về phía trước (MT 9)
TC: Nhảy tiếp sức.
	Văn học
Truyện: Cá diếc con
(MT 61)
	Vận động

VĐ:Bò chui qua cổng kết hợp đi trên ghế TD đầu đội túi cát


	Thứ 3
	Tạo hình
Vẽ con bò

(  B10) (MT 113)
	Tạo hình
Tạo hình các con vật từ rau, củ, quả
	Tạo hình
Xé dán đàn cá

(B23)
	Tạo hình
Vẽ chú hải quân.


	Tạo hình
In đồ họa từ ngón tay
(B1)

	Thứ 4
	Khám phá

Gà con lớn lên như thế nào? (MT29)
	Khám phá

Tìm hiểu con vật sống trong rừng.(MT 33)
	Khám phá

Tìm hiểu về con cá
 
	Khám phá

Trò chuyện về chú bộ đội hải quân.  
	Khám phá

Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật.

	Thứ 5
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải,phía trái của người khác  (Bài 15) (MT 56)
	LQVT
Dạy trẻ lập số 8, nhận biết chữ số 8

	LQVT

Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 8

( B5)
	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 8 đối tượng.

( B6) (MT 47)
	LQVT
Dạy trẻ đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

(B19) (MT 54)

	Thứ 6
	LQCV
Làm quen chữ cái

b – d – đ

(Bài 7)

	Âm nhạc
VĐ:  Đố bạn
Nghe: Chú voi con ở bản đôn
TC: Tai ai tinh.
	LQCV
Làm quen chữ cái

h– k

(Bài 9)
	Âm nhạc
- Dạy hát: Ba em là bộ đội hải quân. (MT 110)
- Nghe: Nơi đảo xa.
- TC: Nhận hình đoán tên bài hát.
	LQCV
Làm quen chữ cái

l – m – n

(Bài 10)

	Chủ đề- sự kiện
	Gà con lớn lên như thế nào?
	Động vật sống trong rừng.
	Động vật sống dưới nước
	Ngày QĐNDVN 22/12 và Noel
	Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2020 
Giáo viên: Phương Hảo – Thu Hà 
	Hoạt động
	Thời gian
	Chỉ số đánh giá

	
	Tuần I
30/11 -04/12/20
GV:Thu Hà
	Tuần II
07/12 –11/12/20

GV: Phương Hảo


	Tuần III
 14/12 -18/12/20

GV: Thu Hà 
	Tuần IV
21/12 - 25/12/2020
GV: Phương Hảo
	Tuần V
28/12 - 01/01/2021

GV: Thu Hà
	

	Đón trẻ

Trò chuyện 
	* Đón trẻ: 
- Cô quan tâm tới sức khỏe và tâm lý của trẻ 

- Nhắc trẻ thời tiết đang giao mùa nên mặc quần áo đủ ấm khi đi ra ngoài

- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi hình hình sức khỏe, học tập của trẻ với phụ huynh.   
*Trò chuyện: 

- Gà con  lớn lên như thế nào?
+ Nhà bạn nào nuôi gà?
+ Hàng ngày chúng mình chăm sóc gà như thế nào 
+ Các con có biết gà con sinh ra như thế nào không?
-Tìm hiểu về con voi
+ Kể tên các con vật sống trong rừng mà con biết?

+ Voi là động vật sống ở đâu? Thức ăn của chúng là gì? Voi có đặc điểm gì nổi bật
+ Đó là động vật đẻ con hay đẻ trứng?
-Tìm hiểu về con cá
+ Kể tên các con vật sống dưới nước mà con biết?

+ Cá sống ở đâu? Cá bơi được là nhờ có gì?

+ Cá có đặc điểm gì nổi bật

+ Cá chép đẻ con hay đẻ trứng?

- Ngày 22/12
+ Các con có biết sắp đến ngày gì không?
+ Ngày 22/12 là ngày quân đội nhân dân Việt Nam
+ Các con có biết công việc của các chú bộ đội là gì không?

+ Chúng mình nên làm gì để tỏ lòng biết ơn các chú bộ đội?

- Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật
+ Các con có biết sắp đến ngày gì không?
+ Sang năm mới chúng mình sẽ được thêm một tuổi?
+ Các con có biết cách chăm sóc và bảo vệ các con vật không? Chúng mình nên làm như thế nào?


	*PTTC: 9; 22,23
*PTNT: 29, 33; 47,54,56
*PTNN:

60, 61; 74

*PTTM
110; 113

*TCKNXH:

91, 95, 96



	Thể dục sáng
	* Khởi động: Tập theo nhạc.

* Trọng động:
- Hô hấp       : Thổi bóng
- Tay            : 2 tay đưa ngang gập vào vai
- Chân          : Đá chân lên trước - ra sau

- Bụng, lườn : Nghiêng người sang 2 bên, 1 tay chống hông, 1 tay đưa qua đầu

- Bật             : Bật tại chỗ 

*Hồi tĩnh     : Đi lại nhẹ nhàng 
	

	Hoạt động học

	Thứ 2
	Vận động

VĐ: Chạy 18m khoảng 10 giây

TC: Ném bóng vào rổ
	Văn học
Truyện: Chú thỏ Purine

	Vận động

VĐ: Nhảy lò cò tại chỗ,  về phía trước (MT 9)
TC: Nhảy tiếp sức.
	Văn học
Truyện: Cá diếc con
(MT 61)
	Vận động

VĐ:Bò chui qua cổng kết hợp đi trên ghế TD đầu đội túi cát
	

	
	Thứ 3
	Tạo hình
Vẽ con bò

(  B10) 

(MT 113)
	Tạo hình
Tạo hình các con vật từ rau, củ, quả
	Tạo hình
Xé dán đàn cá

(B23)
	Tạo hình
Vẽ chú hải quân.
	Tạo hình
In đồ họa từ ngón tay
(B1)
	

	
	Thứ 4
	Khám phá

Gà con lớn lên như thế nào? (MT29)

	Khám phá

Tìm hiểu con vật sống trong rừng.
(MT 33)
	Khám phá

Tìm hiểu về con cá
 
	Khám phá

Trò chuyện về chú bộ đội hải quân.  
	Khám phá

Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật.
	

	
	Thứ 5
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của người khác  (Bài 15) (MT 56)

	LQVT
Dạy trẻ lập số 8, nhận biết chữ số 8

	LQVT

Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 8

( B5)

	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 8 đối tượng.

( B6) (MT 47)
	LQVT
Dạy trẻ đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

(B19) 
(MT 54)
	

	
	Thứ 6
	LQCV
Làm quen chữ cái

b – d – đ

(Bài 7)

	Âm nhạc
VĐ:  Đố bạn
Nghe: Chú voi con ở bản đôn
TC: Tai ai tinh.
	LQCV
Làm quen chữ cái

h– k

(Bài 9)
	Âm nhạc
- Dạy hát: Ba em là bộ đội hải quân. (MT 110)
- Nghe: Nơi đảo xa.
- TC: Nhận hình đoán tên bài hát.
	LQCV
Làm quen chữ cái

l – m – n

(Bài 10)
	

	Hoạt động ngoài trời


	*HĐMĐ:
- Quan sát bể cá (MT 22)
- Quan sát tranh các con vật sống trong gia  đình
- Quan sát thời tiết.

- Tìm hiểu về con mèo

- Trò chuyện về ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

- Trò chuyện về công việc của các chú bộ đội.

- Cho trẻ xem tranh, ảnh về các chú bộ đội.
* PTVĐ: : Lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng, Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30cm) một đầu kê cao 30cm
* TCVĐ: 

 Mèo đuổi chuột;Bóng  tròn to,Lộn cầu vồng, Con voi, con kiến, Rồng rắn lên mây; Kéo co; Thả đỉa ba ba; Cắp cua;
Cáo và Thỏ; Thỏ về chuồng; Ai nhanh hơn; Mèo và chim sẻ; bắt trước tạo dáng
* Chơi tự chọn
 

	Hoạt động  chơi góc


	* Rèn nề nếp của giờ hoạt động

* Góc trọng tâm:  

1. Góc xây dựng: Xây trang trại các con vật. (T1), xây vườn bách thú ( T2), xây doanh trại quân đội
 ( T3), xây nông trại vui vẻ (T4).

2. Góc sách - văn học: Làm sách về các con vật. Tô các nhân vật trong truyện rồi đóng sách. Đọc thơ, kể chuyện theo tranh. (MT 74)
3. Góc chữ cái: Trò chơi tìm các chữ cái đã học … (MT 60)
4. Góc nghệ thuật: Tạo hình với các nguyên vật liệu thiên nhiên thành các con vật.Vẽ các con vật bé thích. Làm các con vật từ các nghuyên vật liệu mở. Làm quà tặng các chú bộ đội, làm đồ trang trí cây thông noel.  Hát các bài hát về các con vật, noel, về chú bộ đội… (MT 95)
5. Góc toán: Trò chơi với số 8 và số lượng trong phạm vi 8, tập thêm bớt, tách gộp trong PV8.tập đo độ dài các đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.

* Góc đóng vai:  

· Gia đình: đi chợ nấu các món ăn ngon theo sở thích của các thành viên trong gia đình. (MT 91)
· Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu. (MT 96)
· Bán hàng: Món ăn, quà tặng; Siêu thị của bé.

* Thực hành cuộc sống: Giã và xay hạt, Rửa ốc, Đánh giày, Đánh răng, Xúc hạt khô, ….  
Tìm và khoanh tròn chữ cái; Tìm và nối chữ cái trong từ. 
- Âm nhạc: Hát, múa ,vận động với dụng cụ âm nhạc những bài hát trong chủ đề
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây: Nhặt lá vàng; Lau lá, tưới cây; 

	

	Hoạt động ăn, ngủ,vs
	- Tiếp tục rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong khi ăn (MT 23)
- Rèn kĩ năng tự rửa mặt và chải răng hàng ngày


	

	Hoạt đông chiều


	- Rèn kỹ năng cho trẻ như: dạy trẻ cách cài khuy áo (Khuy cúc) bằng áo trẻ em, cách cài khóa áo khoác, cách sử dụng một số loại khóa, cách gấp các loại quần áo, cách đóng và mở khóa
- Thơ: Gà nở, chú  bộ đội hành quân trong mưa, chú hải quân 

- LQCC: TC về chữ cái b-d-đ, h-k, l-m,n (Bài 7,9,10)
-Âm nhạc:  Chú ếch con, Chú voi con ở Bản Đôn (MT 110) Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi
- Vẽ biển (MT 113)
- Làm báo họa mi

- Làm bài tập toán trong vở(Bài 15, 5, 6, 19)

- Vệ sinh lớp

- Chơi theo ý thích


	

	
	Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ nêu gương cuối tuần
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	Động vật sống dưới nước
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